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       s :  8 /2024/HS – PT               
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NHÂN DANH 

                                    NM 

                              

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ô     u ễ  Kim Trườ   

Các thẩm phán: Ô     u ễ  Mạ h Hùng v  b  Trầ  Tha h H i. 

- Thư ký phiên tòa:    Đỗ Thị  hu   - Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h Hòa 

Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: 

Ô   Vũ Qu c Hùng - Kiểm s t viê  tru   cấp. 

     02 tháng 07   m      tại tr  s  Tòa     hâ  dâ  tỉ h Hòa    h   t 

   ph c th m c    khai v     h  h s  ph c th m th   ý s :  8      T  T-HS 

                  i v i bị c     u ễ  Thị  .    c  kh    c   c a  ị hại 

  u ễ  V   H   i v i        h  h s  sơ th m s :         HSST      

 9         c a Tòa     hâ  dâ  th  h ph  Hòa    h, tỉ h Hòa    h. 

Bị cáo bị kháng cáo:  

 guyễ    ị   (Tê   ọi kh c: Kh   ), Si h   m  97 , tại: huyệ  C, Hà 

 ội;  ơi ĐKHKTT v  tr  tại: Th   T, xã T, huyệ  C, Th  h ph  H   ội;   h  

  hiệp:  a   ộ   t  d ; Tr  h  ộ học vấ :     ;  â  tộc: Ki h;  i i t  h:   ; 

T    i  : Kh   ; Qu c tịch: Việt Nm; C  b       u ễ  V   V, si h   m  9 7 

v  c  mẹ    Đỗ Thị C, si h   m  9   ( ã chết). C  chồ        u ễ  H u  1, 

si h   m  97  v  c     c  , c        hất si h   m  99 , c    hỏ  hất si h   m 

   8.  ia    h bị c   c    chị em, bị c      c   thứ hai tr     ia    h. Ti     , 

ti   s : Kh   .  

 ị c   kh    bị tạm  i , tạm  iam, hiệ  bị  p d    biệ  ph p      chặ  

cấm  i khỏi  ơi cư tr , c  mặt tại phiê  tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị N:  uật sư  guyễ        và 

 uật sư  ũ  ă    – C    t   uật T HH Đ.N thuộc Đ     uật sư th  h ph  

H   ội. C  mặt. 
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- Bị hại kháng cáo: Anh  guyễ   ă   , si h   m  98 . Tr  tại: Th   T, 

xã T, hu ệ  C, th  h ph  H   ội. C  mặt. 

 (  ười làm chứ   v    ười tham gia t  t ng khác Tòa án không triệu tập) 

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

   tra h chấp  ất  ai v  t i s   tại th a  ất s     , tờ b    ồ F 8-115-

315542-6a thuộc   m Đ, xã M, th  h ph  H, tỉ h Hòa    h  ê   i a  ia    h 

  u ễ  Thị  , si h   m  97 , tr  tại th   T, xã T, hu ệ  C, th  h ph  H   ội 

v  b    u ễ  Thị  1, si h   m  97 , a h   u ễ  V   H, si h   m  98  (   

chị em ruột) thườ       ra mâu thuẫ ,   ch m ch,      t  ẫ   hau. Kh        

 iờ         3  th    7   m       h      ười  ồm b   âm Thị   (    i m   c 

công ty L, c  tr  s   ặt tại th a  ất     thuộc   m Đ, xã M, thà h ph  , tỉ h 

Hòa Bình), b    u ễ  Thị  ,       u ễ  H u   v  chị   u ễ  Thị Th (là 

chồ   v  c   c a   u ễ  Thị  ) cù   c  HKTT tại th   T, xã T, hu ệ  C, 

th  h ph  H   ội  a     tr    khu  h   i u h  h c    t    thì phát sinh mâu 

thuẫ  v i      hạm V   Q (chồ   b  N1 – cũ    a     trong nhà), ông Quý 

dù    iệ  th ại b   ch  con trai là  hạm V   B biết, sau    B  i cù   v i 

  u ễ  V   H  i từ C  ê  Hòa    h. Khi  ế   ơi, d  thấ  cổ   v   bị chắ , H 

và B trè  tườ   v   ph a tr    th a  ất.   c    ,   u ễ  Thị N  a     tr    

 h ,   he thấ  c  tiế   h  h    ch i b i  ê   i ra     i sâ , N  h   thấ  H và 

B  i v    ê  ch i b i, dù   ta  châ          uổi a h   u ễ  V   H ra khỏi 

khu  ất v  ph a h    r   ( a    ể chiếc m     c  ật  ể chắ  dọc the  bờ tườ  ), 

 hạm V   B  ứ      ầ     dù    iệ  th ại di  ộ   qua ,  hi  ại s  việc. 

  u ễ  Thị N dù   ta  kh    c   cấu, t t v   m  tr i, t m           H v  ph a 

 e   c  ật, hất hai châ  H ra ph a     i. Thấ  H kh     i ra, N  hặt    tha h  ỗ 

(pallet) kích thư c         cm    ầ     cầm tiế   ế   ầ     h H 01 nhát vào 

m  tr i,     h t v   châ  tr i khi thấ  tha h  ỗ bị  ã  N tiếp t c  ấ     chiếc 

 hế   ồi k ch thư c         cm, bằ    ỗ  ập  hi u  ầ  v   cẳ   châ  tr i,  ầu 

  i tr i H 6-7  h t, sau    dù     (một) viê   ạch bê t    k ch thư c 

3       cm    ầ    , cầm hai ta          h t v    ư   H. Thấ  H kh    rời 

 i, N tiếp t c  hặt một viê   ạch bê t    kh c  ập một  h t từ trê   u    dư i 

tr    v   vù       bê  tr i c a H làm H choáng váng,   ã ra  ất. Khi  h   thấ  

H bị   u ễ  Thị N    h  hạm V   B dù      (một) chiếc  è  pi  bằ    h a 

  m v  dù     (một) chiếc mũ b   hiểm dạ   mũ  ưỡi trai    h thẳ   v   vù   

 ầu, mặt c a b  N.   c    ,  h      ười kh c   ph a tr     h , tr    sâ  hô 

h    chạ  ra ca      . A h   u ễ  V   H sau khi tỉ h t    ại  ã t  trè  ra ph a 
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    i  ườ    ế  qu   cơm  ầ      hờ sơ cứu vết thươ   v   ọi  iệ  th ại ch  

Hồ Xuâ  V, si h   m  99 , tr  tại Tổ dâ  ph  R, phườ    , quậ  H, th  h ph  

H   ội  ế   ưa  i kh m ban  ầu v  sơ cứu vết thươ      ệ h việ   a kh a 

hu ệ  C, th  h ph  H   ội. Sau            8      H  hập việ , tiếp t c  i u 

trị    ệ h việ  Quâ      3 – H   ội. 

Sau khi s  việc trê      ra b   âm Thị    ã c   ơ  tr  h b   s  việc  ế  

Cơ qua  c  h s t  i u tra C    a  th  h ph  Hòa    h.         8    3 a h 

  u ễ  V   H c   ơ  t   i c   i v i   u ễ  Thị N v  h  h vi c  ý  â  thươ   

tích. 

Qu  tr  h kh m   hiệm hiệ  trườ   v   i u tra v    , cơ qua  c  h s t 

 i u tra  ã thu  i   ược vật chứ   v  c c  ồ vật, t i  iệu  ồm: 

- Mẫu dịch m u  ỏ tại vị tr  s   ,  ,    c a hiệ  trườ   

-    viê   ạch bê t    ( ạch b  ck) tại vị tr  s   , 3 c a hiệ  trườ   

-     hế  ỗ tại vị tr  s  9 c a hiệ  trườ   

-    tha h  ỗ (dạ   tha h  ỗ pa  et) tại vị tr  s  6 c a hiệ  trườ   

-    US   hã  hiệu Ki  st m d    u ễ  Thị N cu   cấp, chứa    vide   

-    US   hã  hiệu Sa disk d   hạm V   B cu   cấp, chứa    vide  

- 01 US   hã  hiệu HOCO du    ượ   8   chứa 937  h  h   h (tr ch 

 uất từ vide  tê   86 3 88    766 6 6) v    7 h  h   h (tr ch  uất từ vide  

63     786 9       )   u d    u ễ  Thị N  ia   ộp. 

-     phiếu phẫu thuật, th  thuật;    phiếu siêu âm v  kết qu  siêu âm;    

phiếu chỉ  ị h v   3 phiếu ch p X-qua   cù   c a   ười bệ h   u ễ  V   H 

tại  ệ h việ   a kh a hu ệ  C, th  h ph  H   ội      3  7     ; 

-    b   t m tắt hồ sơ bệ h    c a   ười bệ h   u ễ  V   H tại  ệ h 

việ  Quâ  Y   3 – Học việ  Quâ  Y         8     ;  

-        sa   ệ h       ại kh a s    83 c a   u ễ  V   H; C    v   s  

4179/BVQY103-KHTH       3       3;     t m tắt hồ sơ bệ h    c a   ười 

bệ h   u ễ  V   H tại  ệ h việ  Quâ  Y   3 – Học việ  Quâ  Y      

15/11/2023; 

-    phiếu phẫu thuật th  thuật v     phiếu kết qu  kh m bệ h c a   ười 

bệ h   u ễ  V   H tại  ệ h việ   a kh a hu ệ  C ngày 31/7/2022; 

- C    v   s      TT Y               3 c a Tru   tâm ph p   S  Y tế 

tỉ h Hòa    h. 

Cơ qua  c  h s t  i u tra  ã tiế  h  h trư   cầu  i m  ị h   i v i c c dấu 

vết thu thập  ược tại hiệ  trườ  , c c t i  iệu chứ   cứ    d   iệu  iê  t  d  

  ười c   iê  qua   ế  v      ia   ộp v  trư   cầu  i m  ị h thươ   t ch   i 

v i   u ễ  V   H. Kết qu :  
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Tại b   kết  uậ   i m  ị h ph p   v  thươ   t ch s   6  T T      

 8 8      c a Tru   tâm ph p   tỉ h Hòa    h kết  uậ : “Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể của Nguyễn Văn H là 06% (sáu phần trăm) tổn thương cơ thể do vật tày gây 

ra”.  

Ngày 01/12/2023 Cơ qua  c  h s t  i u tra C    a  th  h ph  Hòa    h 

 ã trư   cầu  i m  ị h bổ su     i v i thươ   t ch c a   u ễ  V   H. Tại b   

kết  uậ   i m  ị h trê  cơ thể   ười s    s   9  K TTCT       6       3 c a 

Tru   tâm ph p   tỉ h Hòa    h kết  uậ : “1. Các kết quả chính: - Hiện tại chấn 

động não điều trị ổn định; 2. Kết luận: Căn cứ thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 

28/8/2019 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong 

giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể của Nguyễn Văn H tại thời điểm giám định là 02% (Hai phần 

trăm) áp dụng phương pháp cộng tại thông tư.  

Đặc điểm vật gây thương tích: Vật tày.” 

Ngày 07/12/2023 Trung tâm pháp y – S    tế tỉ h Hòa    h c  c    v   s  

  6 TT Y v  việc      hị ph i hợp  i u tra, tr   ời c    v   s     9 ĐTTTH 

      6       3 c a Cơ qua  c  h s t  i u tra C    a  th  h ph  Hòa    h. 

 ội du  : “Trung tâm pháp y xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn 

Văn H tại 02 bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 161/TgT ngày 

08/8/2022 và 290/KLTTCT-TTPY ngày 06/12/2023. Áp dụng điều 4 của Thông 

tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của Nguyễn Văn H là 6%+2% = 7,88% (Bảy phẩy tám tám phần trăm); căn cứ 

thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm 

tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn H tại thời điểm giám định là 08% (tám phần 

trăm) áp dụng phương pháp cộng tại thông tư. 

Kết  uậ   i m  ị h s    93 K -KTHS      3  8      c a Việ  Kh a học 

h  h s   ộ C    a  kết  uậ  c c mẫu m u  hi thu tại vị tr  s   ,  , 7 tại hiệ  

trườ      m u c a một   ười ph    ; tại b   kết  uậ   i m  ị h s  7  8 K -

KTHS       8         c a Việ  kh a học h  h s   ộ C    a  kết  uậ : c c 

dấu vết m u   ười trê  c c mẫu  hi thu tại vị tr  s   , ,7 tại hiệ  trườ    ã  ược 

 ưu tại Việ  kh a học h  h s   ộ C    a  kèm the  kết  uậ   i m  ị h s   

5093/KL-KTHS      3  8      c a Việ  Kh a học h  h s  -  ộ C    a     

m u c a   u ễ  Thị N. 

Tại b   kết  uậ   i m  ị h s  6 3  K -KTHS         9      c a Việ  

kh a học h  h s   ộ C    a  kết  uậ    i v i  6 tệp vide  h  h   h, âm tha h 

d   hạm V   B v    u ễ  Thị N  ia   ộp ch  cơ qua  c  h s t  i u tra: “Các 

tệp video trên không có dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa”. 
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Tại b   kết  uậ   i m  ị h s   3  K -KTHS       7      3 c a  hò   

Kỹ thuật h  h s  - C    a  tỉ h Hòa    h  ã kết  uậ , tr ch  uất  ược 937  h  h 

  h từ vide  tê   86 3 88    766 6 6 v    7 h  h   h từ vide  

6325025786091220445 

V  tr ch  hiệm dâ  s :  ị hại   u ễ V   H kh    c   êu cầu bồi thườ   

thiệt hại v  sức khỏe bị  âm phạm. 

Tại Cơ qua  C  h s t  i u tra bị c     u ễ  Thị N kh    thừa  hậ  hành 

vi phạm tội c a b   thâ . Tu   hiê  tại phiê  tòa sơ th m bị c     u ễ  Thị N 

thừa  hậ  t    bộ h  h vi phạm tội C  ý  â  thươ   t ch       hư c   trạ    ã 

tru  t . 

        h  h s  sơ th m s          HSST       9         c a Tòa    

 hâ  dâ  th  h ph  Hòa    h, tỉ h Hòa    h  ã   t    qu ết  ị h: 

C   cứ  iểm a, kh      Đi u  3 ;  iểm i, s kh     , kh      Đi u   ; 

Đi u 6   ộ  uật h  h s  

Tu ê  b    u ễ  Thị N phạm tội: “ C  ý  â  thươ   t ch”. 

X  phạt:   u ễ  Thị N 9 (chín) th    tù  hư   ch  hư       tre , thời 

 ia  th  th ch     8 (mười tám) tháng kể từ      tu ê     sơ th m  9 02/2024. 

 ia    u ễ  Thị N ch  Ủ  ban nhân dân xã T, hu ệ  C, th  h ph  H   ội 

 i m s t,  i   d c tr    thời  ia  th  th ch.  ia    h   ười bị kết án có trách 

 hiệm ph i hợp v i Ủy ba   hâ  dâ  tr    việc  i m s t,  i   d c   ười chấp 

h  h   . Trườ   hợp   ười  ược hư       tre  tha   ổi  ơi cư tr  th  th c hiệ  

the  Đi u 9  c a  uật Thi h  h    h  h s . 

    i ra b      sơ th m cò  qu ết  ị h v  vật chứ  ,    ph  v  qu    

kháng cáo. 

Ngày 07/03/2024, bị hại   u ễ  V   H c   ơ  kh    c   t    bộ        

h  h s  sơ th m s          HSST       9         c a Tòa     hâ  dâ  th  h 

ph  Hòa    h, tỉ h Hòa    h,  ội du  : B      sơ th m  ã tu ê  phạt bị c   N 

v  tội C  ý  â  thươ   t ch v i h  h phạt  9 th    tù  hư   ch  hư       tre  

   qu   hẹ s  v i h  h vi v   h    thươ   t ch m  bị c    ã  â  ra,  i a bị c   

v  bị hại kh    c  mâu thuẫ , bị c    ã dù   hu   kh    u  hiểm     ạch,  ậ  

v   hế sắt    h  hi u  ầ  v    ầu v      bị hại     h    vù   trọ    ếu trê  cơ 

thể,   u  hiểm  ế  t  h mạ  , c  kh       dẫ   ế  chết   ười. Đ    hị Tòa    

 em   t  ại tội da h v  h  h phạt   i v i bị c     u ễ  Thị N. 

     3          bị hại   u ễ  V   H c   ơ    m rõ  ội du    ơn kháng 

c  : V  t  t    c c cơ qua  t  t     ã th c hiệ       th m qu   , tr  h t , th  



6 
 

t c the  qu   ị h c a ph p  uật, bị hại kh    c  ý kiế    ; V  h  h vi: H  h vi 

bị c   th c hiệ   ã phạm v   tội  iết   ười, Tòa     hâ  dâ  th  h ph  Hòa 

   h   t    bị c   v  tội C  ý  â  thươ   t ch    kh        ,      hị Tòa    

ph c th m h   b      sơ th m  ể   t    bị c   v  tội  iết   ười v i mức h  h 

phạt the  qu   ị h c a ph p  uật. 

Tại phiê  t   ph c th m: 

 ị hại   u ễ  V   H  i    u ê   êu cầu kh i t  v     v   ội du   kháng 

cáo,      hị   t    bị c   v  tội  iết   ười v  t    h  h phạt. 

Đại diệ  VKS   tỉ h H      h ph t biểu qua   iểm  i i qu ết v    :  

V  t  t   : Th m ph  , Hội  ồ     t     ã tuâ  th  the       qu   ị h v  

ph p  uật t  t    h  h s . 

V   ội du   kh    c   c a bị hại v  tội da h v  h  h phạt: Tòa    cấp sơ 

th m   t    bị c     u ễ  Thị N v  tội C  ý  â  thươ   t ch         ph p  uật, 

kh    c   c a bị hại v  việc      hị Hội  ồ     t    h   b      sơ th m  ể   t 

   bị c     u ễ  Thị N v  tội  iết   ười    kh    c  c   cứ ph p  uật  ê  

kh     ược chấp  hậ . Đ    hị Hội  ồ     t    c   cứ  iểm a, kh     , Đi u 

3  ; Đi u 3 6  ộ  uật T  t    h  h s  kh    chấp  hậ  kh    c   c a  ị hại 

  u ễ  V   H v   i    u ê  b      sơ th m. 

 ị c     u ễ  Thị N kh     ồ   ý v i kh    c   c a bị hại v  tội da h v  

h  h phạt,      hị Hội  ồ     t     em   t  i m  hẹ h  h phạt ch  bị c  . 

 uật sư b   ch a ch  bị c     u ễ  Thị N: Kh    c   c a bị hại    kh    

c  c   cứ ph p  uật. Đ    hị Hội  ồ     t    kh    chấp  hậ  kh    c   c a bị 

hại.  uật sư      hị Hội  ồ     t     em   t thêm c c t  h tiết  i m  hẹ ch  bị 

c    hư bị c       a   ộ   ch  h tr     ia    h, bị c   cò   u i  hi u c   cò  

 hỏ, hậu qu  h  h vi phạm tội kh       . Đ    hị Hội  ồ     t     p d    

 iểm b kh      Đi u 3  ,  i u 3 7  ộ  uật T  t    h  h s  s a    sơ th m the  

hư    ch  bị c   hư    h  h phạt c i tạ  kh     iam  i  v i mức h  h phạt 

thấp  hất. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[ ] V  t  t   : Tr    qu  tr  h kh i t ,  i u tra, tru  t ,   t    v         

c c cơ qua  v    ười tiế  h  h t  t    cấp sơ th m  ã th c hiệ       c c qu  

 ị h c a  ộ  uật t  t    h  h s . Sau khi   t    sơ th m bị hại   u ễ  V   H 
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kh    c   tr    thời hạ   uật  ị h  ê   ược chấp  hậ   ể  em   t the  th  t c 

  t    ph c th m. 

[ ] V   ội du  : C   cứ  ời khai c a bị c   tại phiê  tòa ph c th m phù 

hợp v i  ời khai c a bị c   tại phiê  tòa sơ th m, phù hợp v i  ời khai c a bị hại, 

kết qu   i m  ị h, vật chứ   thu  i  v  c c t i  iệu chứ   cứ kh c c  tr    hồ 

sơ v    , c   cứ v   kết qu  tra h t    c    khai tại phiê  tòa, c     cơ s  

khẳ    ị h:  

  u ễ  Thị N      ười c            c, tr ch  hiệm h  h s ,      

3  7      tại   m Đ, xã M, th  h ph  H, tỉ h Hòa    h, d  c  mâu thuẫ  từ 

trư c v i   u ễ  V   H,   u ễ  Thị N  ã c  h  h vi ch i mắ  ,       , dù   

ta  châ  kh    c   cấu    h v   má trái, dùng thanh  ỗ pa  et    h H 01 nhát 

vào má trái, 01 nhát vào chân trái, khi tha h  ỗ bị  ã  N tiếp t c  ấ     chiếc 

 hế   ồi  ập 6-7 cái v   cẳ   châ  tr i và  ầu   i tr i c a H, sau    dù      

viê   ạch bê t    rồi cầm hai ta          h t v    ư   H. Thấ  H kh    rời  i, 

N tiếp t c  hặt một viê   ạch bê t    kh c  ập một cái vào vùng gáy bên trái 

c a H làm H ch     v   ,   ã ra  ất. H  h vi c a bị c    ã  â  thươ   t ch ch  

anh H 8% sức khỏe. 

[3]. Xét kh    c   c a bị hại: 

[3. ]. V  tội da h:  

 ị hại kh    c   ch  rằ   bị c    ã dù   hu   kh    u  hiểm    h v   

vù   trọ    ếu c a cơ thể bị hại  ê  bị c   phạm tội  iết   ười chứ kh    ph i 

tội c  ý  â  thươ   t ch. X t kh    c   c a bị hại, Hội  ồ     t    ph c th m 

  t thấ : V i m c   ch  uổi H ra khỏi c    t   ê    u ễ  Thị N dùng tay 

kh    c   cấu, t t v   m  tr i, t m           H v  ph a  e   c  ật, ra ph a 

    i. Thấ  H kh     i ra, N  hặt    tha h  ỗ (pa  et)    h H 01 nhát vào má 

tr i,     h t v   châ  tr i khi thấ  tha h  ỗ bị  ã  N tiếp t c  ấ     chiếc  hế 

  ồi  ập 6-7 cái v   cẳ   châ  tr i và  ầu   i tr i c a H, sau    dù     (một) 

viê   ạch bê t    rồi cầm hai ta          h t v    ư   H. Thấ  H kh    rời  i, 

N tiếp t c  hặt một viê   ạch bê t    kh c  ập một cái vào vùng gáy bên trái 

c a H làm H ch     v   ,   ã ra  ất.  hư vậ , bị c   N ch   ếu    dù   ta  

châ  kh    v  sau    dù   tha h  ỗ,  hế  ỗ v  viê   ạch bê t    thứ  hất  ể 

   h v    h    phầ  m m trê  cơ thể bị hại v  v i   c    h kh    mạ h v i 

c c thươ   t ch thể hiệ  trê  b    i m  ị h thươ   t ch     h    vù    â  s t 

da, trợt da; viê   ạch bê t    thứ hai bị c   N    h    c i v   sau     c a H là 

vù   trọ    ếu c a cơ thể      v i   c    h kh    mạ h, thể hiệ  tr    b   

 i m  ị h thươ   t ch vù   cổ ph i chỉ bị  â  s t da. Mặt kh c, bị c   cũ   chỉ 
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   h bị hại v i m c   ch     ể  uổi bị hại ra khỏi c    t  m  kh     hằm m c 

  ch tư c   ạt mạ   s    c a bị hại.  hư vậ , v i t  h chất, mức  ộ, hậu qu  

c a h  h vi phạm tội c a bị c   N, Hội  ồ     t    c     cơ s  khẳ    ị h: 

H  h vi c a bị c   ch i mắ  ,       , dù   ta  châ  kh    c   cấu    h v   

m  tr i, dù   tha h  ỗ pa  et,  hế  ỗ v   ạch bê t     ể    h bị hại   u ễ  

V   H kh     hằm tư c   ạt mạ   s    c a bị hại  ê  kh    c  c   cứ  p 

d    Á   ệ s   7      A   ược Hội  ồ   Th m ph   Tòa     hâ  dâ  t i ca  

th    qua                 v   ược c    b  the  Qu ết  ị h s   9  QĐ-CA 

     3          c a Ch  h    Tòa     hâ  dâ  t i ca   ể   t    bị c   v  tội 

 iết   ười  hư kh    c   c a bị hại. H  h vi    c a bị c   thỏa mã  dấu hiệu 

cấu th  h tội “C  ý  â  thươ   t ch” the  Đi u  3  c a  ộ  uật H  h s . Cấp sơ 

th m tru  t ,   t    bị c   phạm tội “C  ý  â  thươ   t ch” theo qu   ị h tại 

 iểm a, kh       i u  3   ộ  uật H  h s  là c  c   cứ,        ười,      tội, 

     ph p  uật. 

[3. ] V  mức h  h phạt: 

Kh       i u  3   ộ  uật H  h s  c  mức h  h phạt    “cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.  ị c     u ễ  Thị N 

kh    c  t  h tiết t     ặ   tr ch  hiệm h  h s ; c   hi u t  h tiết  i m  hẹ 

tr ch  hiệm h  h s  the  qu   ị h tại  iểm i, s kh     , kh      Đi u    c a  ộ 

 uật H  h s , trư c khi phạm tội bị c   c   hâ  thâ  t t, kh    c  ti     , ti   

s , c   ơi cư tr  ổ   ị h và rõ ràng. C   cứ v   t  h chất, mức  ộ v  hậu qu  

c a h  h vi phạm tội, c c t  h tiết  i m  hẹ v   hâ  thâ  c a bị c   th  mức 

h  h phạt m  b      sơ th m  ã tu ê  phạt bị c     u ễ  Thị N “09 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng”    tươ    ứ   v i t  h 

chất, mức  ộ, hậu qu  h  h vi phạm tội c a bị c  ,     ể r    e, phò     ừa 

chu   ch   ã hội.    vậ , kh    c  c   cứ  ể chấp  hậ  kh    c   t    h  h 

phạt c a bị hại cũ    hư kh    c  c   cứ  ể  em   t  i m  hẹ h  h phạt the  

     hị c a  uật sư b   ch a v  c a bị c   tại phiê  tòa h m nay. 

Từ  h    phâ  t ch v   hậ   ị h trê , kh    c  c   cứ chấp  hậ  kh    

c   c a bị hại the  hư    “Hủy bản án sơ thẩm để xét xử bị cáo về tội Giết 

người với mức hình phạt theo quy định của pháp luật". 

 [4] C c qu ết  ị h kh c c a b      sơ th m kh    c  kh    c  , kh    

  hị c  hiệu   c ph p  uật, kể từ      hết thời hạ  kh    c  , kh      hị. 

[ ]    kh    c   c a  ị hại kh     ược chấp  hậ   ê   ị hại ph i  ộp    

ph  h  h s  ph c th m. 

Vì các lẽ trên, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-594-QD-CA-2021-cong-bo-an-le-499280.aspx
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QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 355; Điều 356; Khoản 2 Điều 135; Điều 343 

của Bộ luật Tố tụng hình sự;  

Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 23 Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

[ ] Kh    chấp  hậ  kh    c   c a  ị hại a h   u ễ  V   H; 

[ ]  i    u ê         h  h s  sơ th m s          HSST       9         

c a Tòa     hâ  dâ  th  h ph  Hòa    h, tỉ h Hòa    h v  tội da h v  h  h 

phạt. C  thể: 

C   cứ  iểm a, kh      Đi u  3 ;  iểm i, s kh     , kh      Đi u   ; 

Đi u 6  c a  ộ  uật H  h s . 

Tu ê  b    u ễ  Thị N phạm tội: “ C  ý  â  thươ   t ch”. 

X  phạt:   u ễ  Thị N 09 (chín) th    tù  hư   ch  hư       tre , thời 

 ia  th  th ch     8 (mười tám) tháng kể từ      tu ê     sơ th m  9 02/2024. 

 ia    u ễ  Thị N ch  Ủ  ban nhân dân xã T, hu ệ  C, th  h ph  H   ội 

 i m s t,  i   d c tr    thời  ia  th  th ch.  ia    h   ười bị kết án có trách 

 hiệm ph i hợp v i Ủy ba   hâ  dâ  tr    việc  i m s t,  i   d c   ười chấp 

h  h   . Trườ   hợp   ười  ược hư       tre  tha   ổi  ơi cư tr  th  th c hiệ  

the  Đi u 9  c a  uật Thi h  h    h  h s . 

Tr    thời  ia  th  th ch,  ếu   ười  ược hư       tre  c  ý vi phạm 

  hĩa v  the  qu   ị h c a  uật thi h  h    h  h s      ầ  tr   ê , th  Tòa    c  

thể qu ết  ị h buộc   ười  ược hư       tre  ph i chấp h  h h  h phạt tù c a 

b       ã ch  hư       tre . Trườ   hợp   ười ch  hư       tre  phạm tội m i 

tr    thời  ia  th  th ch th  Tòa    qu ết  ị h h  h phạt   i v i tội phạm m i 

v  tổ   hợp h  h phạt v i b      trư c the  qu   ị h tại Đi u   ,  6  ộ  uật 

h  h s . 

[3] C c qu ết  ị h kh c c a        h  h s  sơ th m s          HSST 

ngày  9         c a Tòa     hâ  dâ  th  h ph  Hòa    h, tỉ h Hòa    h 

kh    c  kh    c  , kh      hị c  hiệu   c ph p  uật kể từ      hết thời hạ  

kh    c  , kh      hị. 

[ ]  ị hại a h   u ễ  V   H ph i chịu    .     (hai trăm nghìn đồng) án 

ph  h  h s  ph c th m. 

[ ]        ph c ph m c  hiệu   c kể từ      tu ê     02/7/2024. 



10 
 

  i nh n:                                                                                

- T ND cấp cao tại Hà Nội;.                                -     Ọ            

- VK ND cấp cao tại Hà Nội; 

- VK ND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND Tp Hòa Bình; 

- TAND Tp Hòa Bình; 

- Chi cục TH D  Tp Hòa Bình; 

- Cơ quan C ĐT Công an TPHB; 

- UBND xã T, h. C, TPHN;                                           Nguyễ  Kim  rường 

- Bị cáo và người tham gia tố tụng; 

-  ưu hồ sơ, vp.                                                 

 


